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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 29/5/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo bản tin của TT DBKTTV TW):
1. Tin cuối cùng về vùng áp tháp trên biển Đông:
Chiều ngày 29/5, vùng áp thấp di chuyển đến phía Đông quần đảo Hoàng Sa suy yếu thành thành vùng thấp, tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc suy yếu và tan dần trên biển Đông.
2. Tin mưa dông trên biển:

Hiện nay, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan đã có mưa rào và giông. 

Dự báo: Ngày và đêm 30/5, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 
3. Thời tiết ngày và đêm 30/5:
- Bắc Bộ và Duyên hải miền Trung: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. 

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. 

II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 28/5 đến 19h00 ngày 29/5, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20÷40mm (các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa), riêng tại Cát Tiên (Lâm Đồng) có mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Tân Mỹ (Ninh Thuận)
	45 mm
	
	Eahleo (Đắc Lắc)
	44 mm

	Tuy Hòa (Phú Yên)
	48 mm
	
	Pleiku (Gia Lai)
	88 mm

	An Khê (Gia Lai)
	55 mm
	
	Tà Lài (Đồng Nai)
	88 mm

	Đắc Tô (Kon Tum)
	68 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	113 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 29/5 đến 07h00 ngày 30/5, khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10÷20mm (các khu vực mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn như: Biên Hòa (Đồng Nai) 22mm, Đồng Phú (Bình Phước) 49mm.
 3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 26/5 đến 19h00 ngày 29/5, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50÷100mm (trải đều cả 3 ngày), một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Trà My (Quảng Nam)
	165 mm
	
	Đức Xuyên (Đắc Nông)
	135 mm

	Đắc Tô (Kon Tum)
	120 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	131 mm

	An Khê (Gia Lai)
	160 mm
	
	Tà Lài (Đồng Nai)
	109 mm


4. Tình hình thủy văn
4.1. Hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình:
Mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình dao động ở mức thấp và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h00 ngày 30/5, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,50m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,13m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm ở mức thấp và chịu ảnh hưởng của thủy triều.

4.2. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 
Do mưa lớn từ ngày 26÷29/5, các sông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ từ BĐ1÷BĐ 2, cá biệt tại Tân Mỹ (sông Cái Phan Rang) ở mức BĐ3, cụ thể:
	TT
	Tỉnh
	Sông
	Trạm
	Đỉnh lũ

(m)
	So với mức báo động
	Lúc 7h/30/5

	I
	Khu vực Nam Trung Bộ

	1
	Phú Yên
	Đà Rằng
	Củng Sơn
	29,61m (01h/30/5)
	>BĐ1: 0,11m 
	29,16m
< BĐ1: 0,34m

	2
	Ninh Thuận
	Cái Phan Rang
	Tân Mỹ
	38,30m (22h00/28/5)
	> BĐ3: 0,30m
	35,95m

< BĐ1: 0,05m

	
	
	
	Phan Rang
	3,00m (04h00/29/5)
	< BĐ2: 0,50m
	-

	
	
	Lu
	Phước Hữu
	11,00m (04h/29/5)
	<BĐ2: 0,4m
	-

	3
	Khánh Hòa
	Cái Dinh
	Ninh Hòa
	5,32m (6h00/29/5)
	< BĐ3: 0,18m
	4,69m

< BĐ2: 0,11m

	II
	Khu vực Tây Nguyên

	1
	Đắc Lắc
	Sêrêpok
	Bản Đôn
	170,31m (13h/28/5)
	<BĐ1: 0,69m
	169,79m
<BĐ1: 1,21m 

	
	
	Krông Ana
	Giang Sơn
	418,66 (13h/28/5)
	<BĐ1: 2,34m
	419,14m
<BĐ1: 1,86m

	2
	Gia Lai
	Ba
	Ayunpa
	152,97m (10h/29/5)
	<BĐ1: 0,03m
	151,48m

<BĐ1: 1,52m

	
	
	
	An Khê
	402,86m (7h/29/5)
	<BĐ1: 1,64m
	410,74m

<BĐ1: 2,76m


III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

- Sáng ngày 29/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra tình hình sạt lở, xâm thực bờ biển, suy thoái rừng ngập mặn tại xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau và làm việc với các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long để chỉ đạo công tác phòng chống sạt lở, xâm thực bờ biển, suy thoái rừng ngập mặn.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, triển khai thực hiện công điện số 04/CĐ-TW và các biện pháp ứng phó với mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
1. Tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận:
Ngày 29/5, Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên có báo cáo số 145/BCN-PCTTMT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Ninh Thuận có báo cáo số 08/BC-PCTT, cập nhật bổ sung tình hình thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk (từ 18-25/5/2017), Ninh Thuận (từ 28÷29/5), cụ thể: 

- Về nông nghiêp: 1.925ha lúa và hoa màu bị ngập (Đắk Lắk 1.625ha; Ninh Thuận 300ha), trong đó 925ha bị thiệt hại hoàn toàn (Đắk Lắk).

- Về Thủy lợi:

+  Sạt lở 1.300m chiều dài bờ sông Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk (đoạn Bàu Xanh và buôn Plao Siêng, thuộc xã Ea Rbin).
+ Sạt lở 8.000m3 đê quây thi công đập ngăn mặn giữ ngọt sông Cái Phan Rang (Ninh Thuận).
· Giao thông: sạt lở 20m mái taluy đường Quốc lộ 27B tại Km13 (Ninh Thuận).
Ước tổng thiệt hại khoảng 75,5 tỷ (Đắk Lắk 75,3 tỷ; Ninh Thuận 0,2 tỷ: thiệt hại do sạt lở đê quây ngăn mặn).  

2. Theo báo cáo qua điện thoại của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Gia Lai, từ ngày 27÷28/5, mưa lớn tại các xã (Lơ Pang, Kon Thụp, Đê A, Kon Chiêng và Đăk Trôi) thuộc huyện H.Mang Yang đã khiến cầu tràn A Yun bị ngập sâu làm cô lập các hộ dân thuộc 05 xã trên. Đến trưa ngày 29/5, nước đã rút, giao thông qua cầu tràn bình thường.


 3. Tỉnh Bình Thuận: Theo báo cáo số 96/BC-PCTT ngày 29/5/2017 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Thuận, từ ngày 16/5÷28/5, trên địa bàn huyện Bắc Bình mưa lớn đã gây ngập úng 1.052h lúa vụ Hè Thu (từ 5÷15 ngày tuổi), do nước rút chậm, diện tích thiệt hại ước tính 751ha. 
4. Tỉnh Cà Mau: Theo báo cáo số 24/BC-VP ngày 29/5/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau, khoảng 2h/29/5, do tác động của dòng chảy làm sạt lở 45m bờ sông, bờ kênh tại địa bàn huyện Năm Căn (bờ sông Cửa Lớn, khu vực ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh và tuyến ven kênh Xáng Cái Ngay, khu vực ấp 4, xã Hiệp Tùng).
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Năm Căn đã đến thăm hỏi và động viên gia đình bị thiệt hại, huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
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